
 
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM 

CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG NGƯỜI PHẾ BINH QLVNCH 
10029 Birkenhead Court. Yukon, OK 73099 - USA * (405) 819-7703 * mdok08@yahoo.com

 
    Ngày 27 Tháng 05, Năm 2010 
 
  Kính thưa quý đồng hương và quý ân nhân, 
 
 Trong không khí phấn khởi và hân hoan chào đón những Cánh Dù từ muôn phương về thành phố Dallas, 
Texas tham dự Đại Hội lần thứ 30 của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam. Cùng với tâm tình quý mến và biết ơn, chúng tôi 
xin gởi đến quý vị bản báo cáo THU CHI của đợt quà 28 của chương trình Thương Người Phế Binh Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa (TNPB).  
 Trong đợt quà nầy, chúng tôi đã trao tặng được 9,050 mỹ kim cho 166 hồ sơ. Như đã thưa với quý vị trước 
đây, tất cả số tiền ũng hộ của quý vị đã được chuyễn đến ACE thụ hưởng 100%, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam (GĐMĐ)  
Chi hội Oklahoma đài thọ tất cả chi phí liên lạc cũng như lệ phí gởi quà. 
 
   BÁO CÁO THU CHI SỐ 24 CHO ĐỢT QUÀ THỨ 28: 
        (Từ ngày September. 01, 2009 đến ngày May 27, 2010) 
 
A.  Phần thu:------------------------------------------------------------------------------------------------------ $13,639.00 
 -Phần còn lại của bản báo cáo số 23 đợt quà thứ 27-----------------------------------$6,399.00 
 -Ân nhân ũng hộ (danh sách A28)-------------------------------------------------------$7,240.00 
 
B.  Phần chi:---------------------------------------------------------------------------------------------------------$9,050.00 
 -Phân phát đợt quà thứ 28 (danh sách B28)---------------------------------------------$8,750.00 
 
C.  Phần còn lại: ($13,639.00 - $9,050.00 = $4,589.00)-----------------------------------------------------$4,589.00 
 (Hiện tại chúng tôi đang tiếp tục phân phát số tiền còn lại nầy cho anh em TPB trong đợt quà thứ 29) 
 
   A28: DANH SÁCH ÂN NHÂN CỦA ĐỢT QUÀ 28: 
 
Hội CTNCT/Ban Vận Động Giúp TPB/VNCH New Orleans, Chiến Hữu Lê Hữu Đắc tặng Posters bán gây quỹ        $135 
Gia đình Mũ Đỏ Chi hội Seattle, WA              $600 1 Ân nhân ẩn danh (Houston, TX, Lần 1: Ghi chú 1)     $410 
1 Ân nhân ẩn danh (France, ghi chú 2)            $300 1 Ân nhân ẫn danh (Houston, TX, Lần 2: Ghi chú 1)           $660 
1 Y sỹ Sư Đoàn Nhảy Dù (FL)     $200 Phạm Bùi Bình (OK, Nguyễn A. Dũng giao, 3 lần)     $65  
Trần Bảo (TX)                                                 $50 Nguyễn Ngọc Bỗn (OK)        $100 
Denise Nguyễn (OK, Nguyễn A. Dũng giao)  $50 Phạm Trung Dần (OK)                                          $50  
Dương Văn Dũng (CA)      $100 Nguyễn Anh Dũng (OK)                                       $120  
Nguyễn Văn Hùng (CA)                                  $100 Nguyễn Đăng Hưng (OK)        $20 
Lê Viết Hưng (OR)            $100 Nguyễn Minh Huy (OK, Nguyễn Lâm giao)         $50 
Phạm Công Khởi + HoàngTú (NC)                 $100 Phạm Đình Minh (OK, ghi chú 5)       $100 
Quách Mỹ (OK, Nguyễn Anh Dũng giao)      $50 Hồ Văn Nam Paul (France, N/T Nguyễn Văn Tường giao)   $100 
Nguyễn Nhơn (CA)           $60 Trần Cẫm Nhung/Phước (UT)       $100 
Nguyễn Phước Tony (OK, Dũng giao)         $50 Nguyễn Văn Quan (MA)                    $100  
Trần Bĩnh Quang (CA)                                   $400 Trần Thị Sang (OK, Nguyễn Anh Dũng giao. Ghi chú 3)     $100 
Shelly Hoàng (CA, January, 2010)                 $200 Shelly Hoàng (CA, Feb. 2010)                                $100  
Hoàng Thị Thiệp (FL, Bùi Q. Thống giao)    $1000 Thũy Cắt Tóc (OK, Nguyễn Anh Dũng giao)      $50 
Nguyễn Anh Tuấn (GĐMĐ/NY)        $100 Dì Tư (Chùa Viên Giác, OK, Nguyễn A Dũng giao,3 lần)    $150 
Nguyễn Túc (OK)                        $20  BS. Trần Văn Tính (TX, c/o Mr. Smith Lester)                  $1000 
Nguyễn Ánh Tuyết (OK)         $50  Nguyễn Anh Tuấn (OR, Lê Viết Hưng giao)       $200 

Nguyễn Anh Tuấn (OR, Đổ Việt Hùng giao)                   $100 
 
 (Trần Thị Soi,OK: ũng hộ $87 lệ phí chuyễn $5,000 sẽ báo cáo vào phần Thu/Chi sinh hoạt của Chi hội Oklahoma)  
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                                                 B28: DANH SÁCH ANH CHỊ EM NHẬN QUÀ ĐỢT 28:
            (Tổng cộng gồm 166 hồ sơ gồm: 2 phần quà $200, 2 phần quà $150, 5 phần quà $100, và 157 phần quà $50) 
 
Họ và Tên                   Đơn Vị               Thương Tật       HS#          Họ và Tên             Đơn Vị            Thương Tật        HS#
Trần Đình Ấn TĐ110ĐPQ/Q.Trị  CCT+v/t sọ 3987 Nguyễn Ngọc Ẫn ĐĐ52/5ND CCT+GCP+GTP 1126         
Trương Viết Anh TĐ106ĐPQ CCT 3988 Trần Huỳnh Anh HS 74/131.548   T/P 100% 3367 
Trương Ngọc Anh ĐĐ22/2 ND CCP 3354 Nguyễn Văn Bé NQ/320.962 Co rút 2 chân 3789 
Nguyễn Thanh Bình   TĐ103CB Chiến Đấu C2C 3991 Nguyễn Văn Bình 48/441.718 ĐPQ   CTP+GCP 3825 
Nguyễn  Bông NQ/107004 L2C+mổ bụng 3793 Huỳnh Văn Bông TĐ5TQLC    C2C 3792 
Trần Chắn TĐ1/54/SĐ1BB C2C 2218 Lê Châu 41/106.878 L2C+v/t bụng 3795 
Vỏ Hồng Châu 69/123.186 B1 M2M 2870 Nguyễn Ngọc Chi TĐ110 ĐPQ CCP+v/t TT 3800 
Phạm Văn Chi TĐ101 ĐPQ CCP 3998 Trần Chiu Biệt kích Mỹ CCT 3803 
Nguyễn văn Cho 50/433.756 CLQ     CCT 3804 Nguyễn Chức TĐ1ND CTT 3780 
Nguyễn Chước TĐ147/ĐPQ    CCT+GCP 3805 Trà Văn Chương 48/272.879 ĐPQ v/t CP+cắt ruột 3806 
Lê Viết Cơ 66/209994 CLQ     GTP 3807 Nguyễn Cừ NQ/183.098 C2C 3808 
Trương Song Cừ TĐ2PB/ND MMP+Mờ MT 3809 Nguyễn Cuộc NQ/153.904 C2C 3811 
Ngô Dự Thiết Đoàn 17KB   CCT 3835 Trịnh Công Dựng 62/216.897 CCP 3837 
Vũ Văn Đại ĐĐ23/2ND C2C 1106 Nguyễn Trọng Đạt 59/405.296 LĐ1ND   C2T 2718 
Lý văn Đắng 42/562.486 CCT 3840 Hồ Đấu SĐ1BB C2T 3841 
Lê Văn Đen ĐPQ/ Châu Đốc    M2M 3842 Trần Địch ĐĐ73/7ND C2C 1149 
Trần Văn Điện TĐ33/LĐ5BĐQ     CCT 4004 Nguyễn Đơn Khóa 11SQ Đồng Đế  C2C 3812 
Phạm Đơn C1C  ĐĐ82/8ND  (Ghi chú 2) 0022 Lê Văn Độ TĐ302ĐPQ C2C 3845 
Nguyễn Ngọc Đức TĐ63/PB M2M+C2bàn tay 4054 Nguyễn Văn Đức 66/500.812 C2T 3393 
Phan Đức NQ/108.342 L2C 3849 Vỏ Công Đường 69/204.071 C2C 3854 
Phan Giáo (Giảng) TĐ2/56/SĐ3BB   CCT 4007 Trần Tô Hà (Vinh) TĐ301ĐPQ C2C 3855 
Lý Văn Hai ĐĐ24/2ND CTP 3830 Nguyễn Văn Hai 4/321.028 CCP 3856 
Hoàng Văn Hải TĐ2/33/SĐ21BB   CCT 4008 Nguyễn Hải K31/SVSQVBĐL  T/p=80% 0688 
Phạm Văn Hải TĐ4TQLC CCP 3859 Nguyễn Hòa SĐ2BB C2C 3865 
Nguyễn Minh Hoàng  67/700.355 M2M 4009 Phạm Hợi CB/XâyDựngNôngThôn  M2M 3867 
Hà văn Hồng ĐĐ111/11ND  CCP (ghi chú 1) 1201 Lê Đắc Hồng TĐ6ND       CCT 4010 
Nguyễn Văn Hồng 53/466.627    GCP+v/t bụng 3869 Phạm Văn Huệ ĐĐ53/5ND    CTT (ghi chú 1) 3468 
Lê Ngọc Hùng Đ113/11ND CCT 4011 Mai Hùng 61/205.346 T/P=100% 3870 
Phạm Ngọc Hùng 52/625.053 CCP+GCT 3873 Trần Hữu Hùng 52/443.106 CCT+GCP 3875 
Trương Hùng TĐ1/2/SĐ3BB C2C 3876 Văn Duy Hùng 55/136.177 C2C 3877 
Phùng Hưng ĐĐ24/2 ND CCP 4012 Bùi Hữu Huyến 61/209.431 T/T Cắt bỏ thận 3879 
Trần Thế Huỳnh ĐĐ11/1ND CCT 1331 Văn Huynh 61/213.904 CCT 3880 
Nguyễn Hải SVSQVB Đà Lạt v/t Sọ não 0688 Đào Bá Kế TĐ9ND    T/T (Ghi chú 4) 4063 
Nguyễn Tiến Khải TĐ1/12/SĐ7BB CCP 3969 Trần Khôi 39/206.020 M2M 3890 
Trịnh Văn Khôi TĐ1ND CCT 3891 Trần Khũng NQ/204.826 C1T+C1C 3894 
Nguyễn Đức Kiều TĐ4/1/SĐ1BB CTP 4052 Vỏ Văn Kính TĐ374ĐPQ C2C+M2M 4041 
Đào Vĩnh Ký ĐĐ1TSát/ND C2T+M1M 1486 Lê Kỹ TĐ37BĐQ CCP+MMP 1352 
Hồ Tấn Lại 57/226.797 C1C 3897 Huỳnh Đức Lại 56/200.709 C2C 3898 
Đổ Trọng Lâm TĐ147/ĐPQ CCT 4013 Phan Lâm TĐ11ND  Liệt 100% (Ghi chú 1) 4065 
Nguyễn Lân 53/783.840 M2M 3899 Huỳnh Văn Lệ 59/122.147 C1T+C1C 3903 
Lê Bá Lịch ĐĐ33/3ND t/t 85% 0081 Nguyễn Thanh Liêm TĐ2/2/SĐ3BB C1C  (Ghi chú 3) 4060 
Hoàng Văn Long TĐ 9ND C2C 0557 Nguyễn Thành Long  TrÚy/TĐ3ND nghèo khó+ T/T 3906 
Vỏ Thành Long Nha Kỹ Thuật CCT 4017 Phan Hoàng Lư TĐ141 ĐPQ CCT 3907 
Đổ Ngọc Luận 74/517.766 CCT 3908 Thân Văn Lý 75/138.538 CCT 3912 
Mao Lữ NQ/107.964 C1T 3916 Đặng Mau ĐĐ71/7ND Teo CT 4019 
Lê Văn Mầu TĐ124ĐPQ C2C 3826 Đặng Văn Minh 71/147.739 CCP 3917 
Nguyễn Hồng Minh   TĐ3TQLC CCT+vợ M2M 2049 Nguyễn Văn Minh TĐ3ND  (PhanT.Châu g/t) GCP 2886 
Đoàn Văn Nam ĐĐ83/8ND       CCP  (ghi chú 1&5) 3446 Nguyễn Văn Nam ĐĐ71/7ND CCP  (ghi chú 1) 2627 
Vỏ Văn Náo 71/108.551 CCP 3920 Nguyễn Văn Nên TĐ375 ĐPQ C2C 3923 
Bùi Văn Ngân 50/364.325 C2C 3923 Lý Ngọc Nghĩa TĐ1ND  (Ghi chú 4) Nghèo khổ 4061 
Nguyễn Xuân Nghĩa   TĐ6ND Tử Sỹ 4064 Nguyễn Văn Nhạn Đại Úy/LĐ2ND Liệt ½ 4062 
Nguyễn Đức Nhung    TĐ79BĐQ C2C 3926 Ngô Văn Nhường TĐ3TQLC C2C 2839 
Nguyễn Nở ĐĐ84/8ND Mù mắt 2365 Phạm Ngọc Oanh 54/695.056 CCT 3931 
Nguyễn Đắc Phần   49/388.529 C1C 3932 Nguyễn Ngọc Pháp 64/204.023 C1C 3933 
Vũ Quý Phi TĐ1/33/SĐ21BB   C2C+vợ C2C 0083 Nguyễn Văn Phiên 62/201.862 C2C 3816 
Nguyễn Hữu Phùng TĐ8ND t/p=85% 4040 Đoàn Văn Phước ĐĐ51/5ND C2C (Ng.ThànhPhương)0860 



Nguyễn Tấn Phước TĐ1ND v/t bọng đái 3985 Trương Văn Quận 48/389.371 C1C 3938 
Trương Thanh Quang    SĐ7BB CCT 3939 Đinh Văn Quới 56/404.5000 C2C 3940 
Võ Sâm TĐ1/51/SĐ1BB  Nát đùi CP 4066 Hà Hữu Sanh 63/515.647 C1C 3941 
Lê Sơn TĐ1/1/SĐ1BB CCT 4025 Nguyễn Văn Sơn ĐĐ 92/9ND CCP+MMP 1200 
Phạm Ngọc Sơn TĐ11ND GTP (ghi chú 2) 1483 Vỏ Hồng Sơn TĐND CCT 3942 
Vỏ Văn Sự 57/000.242 C2C 3944 Huỳnh Tam 64/211.444/SĐND  M2M 1623 
Đặng Văn Tám 50/378.020 C1C 3948 Đặng Toàn Tâm ĐĐ6TS/LĐ6BĐQ   L2C 4027 
Nguyễn Văn Tâm KBC 3592 CTP+MMT 4044 Hoàng Trọng Thám TĐ1/3/SĐ1BB L2C 4029 
Đặng Trung Thầm Th. Úy, ĐPQ CCP 3010 Đoàn Quang Thắng ĐĐ112/11ND T/P 1316 
Lê Thắng 68/127.806 L2C 3785 Nguyễn Văn Thành TĐ39/LĐ5BĐQ    CCT 3817 
Trần Văn Thành 55E/01051, NQ C2C 1459 Lê Nhựt Thảo 58/501.740 CCT 1920 
Nguyễn Văn Thêm 47/208.000 ĐPQ    CCP 3958 Lê Văn Thi 71/210.575 CCP 3964 
Nguyễn Hữu Thiêng   Dân sự M2M 4028 Vỏ Văn Thiệu TĐ2/10/SĐ7BB CCT+MMT 3986 
Lê Đình Thọ ĐĐ81/8ND T/T+Bệnh nặng 2639 Nguyễn Văn Thọ TĐ2/9/SĐ5BB CCP 3960 
Nguyễn Văn Thọ TĐ207ĐPQ C2T+M2M 3961 Nguyễn Văn Thoại TĐ7ND  QP Hoàng Thị Bé 3819 
Trịnh Thoàn 71/206.537 CCT 3965 Phan Thời ĐĐ83/8ND CCT 0005 
Bùi Văn Thông TĐ11ND Loại 2 4051 Nguyễn văn Thức 51/461.769 CCP 3967 
Nguyễn Văn Thương  71/001.772 CCP+CTP+MMT 3968 Phạm Văn Tiến 73/213.199 C1C 3971 
Lê Thuyền Thiết Đoàn 11 KB   CCT 3656 Lê Tiếu TĐ8ND t/t 0007 
Đổ Văn Tình 55/217.815 ĐPQ  CCT 4030 Nguyễn Văn Tình TĐ11ND     v/t ngực+bụng 3801 
Lưu Cẩm Toàn Đ22/2 ND CCT 4045 Phan Văn Toàn 53/206.290 C2C 3975 
Vỏ Tri NQ/179.498 C2C 3977 Lê Văn Triễn 70/201.139 CCP 3979 
Trần Văn Trúng Đ52/5ND CTT 4032 Nguyễn Văn Tứ 45/461.649 C2C+CTP 3980 
Mai Văn Túc TĐ2/1/SĐ1BB CCT+nátCP 3981 Phạm Văn Trường ĐĐ72/7ND LTT+LCT 3725 
Đổ văn Tuyên TĐ3/54/SĐ1BB CCP 3829 Trần Tuyễn Đ61/6ND CCP+GCT 3983 
Nguyễn Thành Tuyết  TĐ330ĐPQ M2M 2944 Nguyễn Văn           ChiĐoàn1/4 ChiếnXa  CCT+MMT 3821 
Trần Văn Vô TĐ3/16/SDBB CCP 4035 Trần Thanh Xuân ĐĐ81/8ND CCT 3588
  
Ghi chú 1: Một ân nhân ẩn danh có nhã ý giúp đở dài hạn cho 5 TPB/Nhảy Dù, mỗi năm 100USD và tặng thêm 100USD  
                  tiền học phí và sách vở cho con của TPB Nguyễn Văn Nam. 
Ghi chú 2:  Ân nhân tại Pháp,bảo trợ dài hạn cho 2 TPB/Nhảy Dù mỗi năm là 150USD (100Euro). 
Ghi chú 3: Muốn tặng riêng cho TPB/Tr. Úy Bùi Thanh Liêm 50USD. 
Ghi chú 4: Trợ giúp đặc biệt cho 2 TPB có hoàn cảnh khẩn cấp, mỗi người 100USD. 
Ghi chú 5: Tặng riêng cho TPB Đoàn Văn Nam $100. 
Chữ viết tắt: T/T: tàn tật; C2C: cụt 2 chân; CTT: cụt tay trái; CCP: cụt chân phải; M2M: mù 2 mắt; GCT: gảy chân trái; LCP: liệt chân phải… 
 
       Kính thưa quý ân nhân, sau gần 13 năm làm công việc chuyên chở tình thương của qúy vị về cho ACE bên quê nhà, chúng 
tôi đã nhận được rất nhiều thư hồi báo và cám ơn, ACE đã rất vui mừng và xúc động về những tình cảm và món quà đã nhận 
được. Không chỉ riêng về mặt ủi an tinh thần, mà giá trị của các phần quà đã giúp ích một cách thiết thực trong đời sống khó 
khăn, túng quẫn hiện tại của ACE.  
      Nhờ vào tình thương và lòng quảng đại của quý vị, cho đến hôm nay chúng tôi đã thực hiện được 28 đợt quà bao gồm 2223 
hồ sơ với số tiền tổng cộng là 119,160.00 mỹ kim, cùng với một số xe lăn và xe lắc tay. 
Song song với công việc tặng quà, chúng tôi cũng đã thiết lập được một ngân quỹ dành riêng cho các trường hợp giúp đở cấp 
thời cho những anh chị em những lúc khẩn cấp như khi bị tai nạn, đau ốm phải nhập viện hoặc đột ngột qua đời.v.v…. 
       Thay mặt cho chương trình TNPB của GĐMĐVN, chúng tôi xin được gởi đến quý vị lời cám ơn chân thành nhất. Xin đa tạ 
sự tin tưởng, phó thác và tấm lòng rộng lượng của quý vị, để chúng tôi có được điều kiện tiếp tục trao chuyễn tình thương và ủi 
an của quý vị về cho ACE kém may mắn bên kia bờ đại dương. 
       Nguyện xin Ơn Trên ban phước lành, hạnh phúc và sức khỏe đến cho mỗi một quý vị và gia đình. 
 
                       Trân trọng kính chào, 
 
            TUN Mũ Đỏ Nguyễn Văn Tường, 

Chủ tịch BCH Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam 
Mũ Đỏ Lê Mậu Sức, Trưởng ban điều hành 

  
 


